
 

Phụ lục 

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC NĂM 2023 

(Kèm theo công văn số:             /UBND-KGVX ngày            /12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

Đơn vị tính: Đơn vị máu 

 

 

Stt 

 

 

Đơn vị 

Kết quả thực hiện 

Năm 2022 ( từ ngày 

15/11/2021 đến 

15/11/2022) 

 

 

Kế hoạch giao năm 2023  

của các địa phương 

 

 

Kế hoạch thực hiện của toàn 

tỉnh phân chia theo tháng 

trong năm 2023 Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Tỉ lệ 

% 

Kế 

hoạch 

Thời gian/đơn vị máu 

1 
Thành phố Buôn 

Ma Thuột 
1.900 1.578 83 1.900 

Tháng 3 (400); tháng 5 (400);  

Tháng 7 (700); tháng 11(400)                    
Tháng 1: Dự kiến 1.700 đơn vị 

Trường Đại học Tây Nguyên; 

huyện Ea Kar; huyện Cư M’Gar; 

Liên đoàn lao động tỉnh; tại chỗ.  2 Thị xã Buôn Hồ 1.150 340 30 900 
Tháng 4 (300); Tháng 8 (300); 

tháng 11 (300) 
 

3 Huyện Krông Pắc 1.500 760 51 1.200 
Tháng 2 (300); tháng 5 (300); 

Tháng 10 (300); tháng 12 (300) 

Tháng 2: Dự kiến 1.250 đơn vị 

Huyện Krông Pắc; Đoàn khối 

các cơ quan tỉnh; huyện Krông 

Năng; tại chỗ. 
 

4 Huyện Ea Kar 1.500 2.229 149 1.200 
Tháng 1 (400); tháng 7 (400) 

Tháng 11 (400) 
Tháng 3: Dự kiến 1.850 đơn vị 

Thành phố Buôn Ma Thuột; các 

huyện: Krông Búk, Cư Kuin, 

Krông Ana, M’Drắk; Công an 

tỉnh, tại chỗ. 
5 Huyện Cư Kuin 850 596 70 700 Tháng 3 (350); tháng 12 (350) 

6 Huyện Krông Búk 650 759 117 550 Tháng 3 (250); tháng 9 (300) 
Tháng 4: Dự kiến 1.650 đơn vị 

Thị xã Buôn Hồ; các huyện: Ea 

Súp; Buôn Đôn; Krông Bông; tại 



chỗ. 
 

7 
Huyện Krông 

Năng 
1.150 1.152 100 900 

Tháng 2 (300); tháng 6 (300); 

Thàng 12 (300) 

 

Tháng 5: Dự kiến 1.550 đơn vị 

Huyện Cư M’Gar; Thành phố 

Buôn Ma Thuột; Trường Đại học 

Tây Nguyên; huyện Krông Pắc; 

tại chỗ. 
 

8 Huyện Ea H’leo 900 438 49 700 Tháng 4 (350); tháng 10 (350) 

9 Huyện Cư M’gar 1.300 
1.277 

 
98 

1.000 

 

Tháng 1 (300); tháng 5 (400); 

tháng 9 (300) 
Tháng 6: Dự kiến 1.200 đơn vị 

Huyện Krông Năng; Liên đoàn 

Lao động tỉnh; Công an tỉnh; tại 

chỗ. 
   

10 Huyện Krông Ana 850 238 28 700 Tháng 3 (350); tháng 8 (350) 

11 Huyện Ea Súp 850 386 54 700 
Tháng 4 (350); tháng 8 (350)  

 
Tháng 7: Dự kiến 1.600 đơn vị 

Tp. Buôn Ma Thuột; huyện Ea 

Kar; Công an tỉnh; tại chỗ. 
 12 Huyện Buôn Đôn 600 225 37 600 Tháng 4 (300); tháng 10 (300) 

13 Huyện M’Drắk 700 730 104 600 
Tháng 3 (300); tháng 9 (300) 

 
Tháng 8: Dự kiến 1.200 đơn vị 

Thị xã Buôn Hồ; huyện Krông 

Ana, Ea Súp; tại chỗ. 14 
Huyện Krông 

Bông 
700 789 113 600 

Tháng 4 (200); tháng 9 (200) 

Tháng 12 (200) 

15 Huyện Lắk 700 762 109 600 Tháng 4 (300); tháng 10 (300) Tháng 9: Dự kiến 1.550 đơn vị 

Các huyện: Krông Búk, Ea Súp, 

M’Drắk, Krông Bông; Đoàn khối 

các cơ quan; tại chỗ. 
 

16 
Liên đoàn Lao 

động tỉnh 
900 642 71 800 Tháng 1 (400); tháng 6 (400) 

17 Công an tỉnh 700 437 62 800 
Tháng 3 (200); Tháng 6 (300) 

Tháng 7 (300) Tháng 10: dự kiến 1.500 đơn vị 

Các huyện: Krông Pắc, Ea 

H’Leo, Lắk, Buôn Đôn; tại chỗ. 
 18 

Đoàn khối các cơ 

quan và Doanh 

nghiệp 

1.500 680 45 900 Tháng 2 (450); Tháng 9 (450) 

19 
Trường Đại học 

Tây Nguyên 
1.500 1.289 86 1.150 

Tháng 1(500); Tháng 5 (300) 

Tháng 11 (350) 
Tháng 11: dự kiến 1.650 đơn vị 

Huyện Ea Kar; thị xã Buôn Hồ; 



Tp. Buôn Ma Thuột; Trường Đại 

học Tây Nguyên; tại chỗ. 
 

20 
Tại chỗ khoa Xét 

nghiệm 
1.500 3.455 210 1.500 Trong năm 2023 

Tháng 12: Dự kiến 1200 đơn vị 

Các huyện: Krông Bông, Krông 

Năng, Cư Kuin, Krông Pắc; tại 

chỗ. 
 

21 Đại học Buôn Ma Thuột: 280; Đại học Luật: 210; Cao đẳng FPT: 155; VNPT: 146; Bảo hiểm bưu điện: 110;  Điện lực: 376; 

Cao đẳng Công Thương Việt Nam: 195, Ngân hàng SeABank: 85; Sân bay Buôn Ma Thuột: 43; Công ty Xăng dầu Nam Tây 

Nguyên: 199. 

Tổng cộng 21.946 99,75 18.000   
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